
 1 

 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Đức Quang 

 Các Thẩm phán: Ông Bùi Đình Thông 

           Bà Nguyễn Thị Bích Đào 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Huyền Trang - Th     Tòa án Tòa án 

nh n d n t nh Hà T nh  

          - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh: Bà D ơng Thị Thanh 

Hiền- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa             

          Ngày  15  tháng  01 năm 2021, tại H i tr  ng   t    Tòa án nh n d n 

t nh Hà T nh  m  phiên tòa   t    ph c thẩm công  hai v  án d n s  th     s : 

10/2020/TLPT-DS ngày 06 tháng 10 năm 2020 về “Tranh chấp chia di sản thừa 

kế” theo Quyết định đ a v  án ra   t    s  16/2019/QĐXX-PT ngày 11 tháng 

11 năm 2020 và Thông báo về việc m   aị phiên toà s  35/TB-TA ngày 04 

tháng 01 năm 2021, giữa các đ ơng s : 

 1. Nguyên đơn: Bà Chu Thị N  sinh năm 1945; tr  tại: S  A5/4  đ  ng  

385,  hu ph  2  ph  ng Tăng Nhơn P  quận 9  thành ph  Hồ Chí Minh. Vắng 

mặt. 

 Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Viết V  sinh năm 1943; tr  tại: 

Tổ d n ph  5  ph  ng N  thành ph  H. Có mặt  

 2. Bị đơn: Ông Trần Viết C  sinh năm 1937 

 Tr  tại: Xóm Bình Tiến   ã T L H  huyện T  t nh Hà T nh  Vắng mặt  

 Người đại diện theo ủy quyền bị đơn: Anh Trần Huy L, sinh năm 1976; 

tr  tại: Xóm Bình T   ã T L H  huyện T  t nh Hà T nh  Có mặt  

 3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

 - Anh Phạm Thanh S  sinh năm 1970; Địa ch : Khu ph  Mỹ Thạnh T, 

ph  ng T  thành ph  T  t nh Quảng Nam  Vắng mặt  
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 - Ông Trần Viết V  sinh năm 1943; Địa ch : Tổ d n ph  5  ph  ng N, 

thành ph  H  t nh Hà T nh. Có mặt  

 - Chị Nguyễn Thị Lệ H  sinh năm 1972; Địa ch : S  53 Hải Th ợng Lãn 

Ông  Kh i ph  14  ph  ng H  thành ph  V  t nh Nghệ An. Vắng mặt  

 - Chị Nguyễn Thị Lệ H  sinh năm 1982; Địa ch : Phòng 1406N01C  

chung c  Goldenland  275 đ  ng N  ph  ng T  quận T  Hà N i  Vắng mặt  

 - Ông Nguyễn Văn T  sinh năm 1943; Địa ch : S  57 đ  ng Hec Man  

kh i Y  ph  ng H  thành ph  V - Nghệ An  Vắng mặt  

 - Ông Trần Xu n A  sinh năm 1962; Địa ch : S  55 đ  ng Lê Văn H, 

ph  ng Khuê M  quận N  thành ph  Đà Nẵng  Vắng mặt  

 - Ông Trần Viết T  sinh năm 1972; Địa ch : S  nhà A5/4  đ  ng 385khu 

ph  2  ph  ng Tăng Nhơn P  quận 9  thành ph  Hồ Chí Minh. Vắng mặt  

 - Chị Trần Thị Minh L  sinh năm 1975; Địa ch : S  nhà 03  đ  ng S ơng 

Nguyệt Á  ph  ng 9  thành ph  Đ  t nh L m Đồng  Vắng mặt  

- Chị Trần Thị Mỹ B  sinh năm 1977; Địa ch : S  nhà A5/4  đ  ng 385 

 hu ph  2  ph  ng Tăng Nhơn P  quận 9  thành ph  Hồ Chí Minh  Vắng mặt  

 - Ông Nguyễn Hồng T  sinh năm 1964; Địa ch : Kh i ph  B  ph  ng H  

thành ph  T  t nh Quảng Nam  Vắng mặt  

 - Chị Nguyễn Thị Hồng T  sinh năm 1989; Địa ch : Kh i ph  Bà  ph  ng 

H  thành ph  T  t nh Quảng Nam  Vắng mặt  

 - Chị Nguyễn Thị Hồng T  sinh năm 1992; Địa ch : Kh i ph  Bàn T  

ph  ng   thành ph  T  t nh Quảng Nam  Vắng mặt  

 - Bà Lê Thị L  sinh năm 1939; Địa ch : Xóm B   ã T L H  huyện T  t nh 

Hà T nh  Vắng mặt  

 - Anh Trần Huy L  sinh năm 1976; Địa ch : Xóm Bì, xã T L H  huyện 

Thạch Hà  t nh Hà T nh  Có mặt  

 - Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1985; Địa ch : Xóm B   ã T L H  huyện T, 

t nh Hà T nh. Vắng mặt  

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm: Anh S  ông T  chị 

H  chị H  ông A  anh T  chị L  chị B  đã có văn bản ủy quyền cho ông Trần Viết 

V. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị L: Ủy quyền cho anh 

Trần Huy L  địa ch : Xóm B   ã T L H  huyện T  t nh Hà T nh  àm đại diện   

- Uỷ ban nh n d n huyện T  t nh Hà T nh  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Việt H – Chức v : Chủ tịch 

UBND huyện T. Vắng mặt  



 3 

Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Nguyễn Anh T – Chức V : Phó 

tr  ng phòng tài nguyên và môi tr  ng  Có đơn đề nghị   t    vắng mặt  

- Uỷ ban nh n d n  ã T L H, huyện T  t nh Hà T nh: Người đại diện theo 

pháp luật: Ông Nguyễn Văn N – Chức v : Chủ tịch UBND  ã T L H  Vắng 

mặt  

Người Đại diện theo uỷ quyền: Ông Nguyễn Đình K – Chức v : Phó chủ 

tịch UBND  ã T L H  Có mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung đơn khởi kiện của bà Chu Thị N đề ngày 02/12/2019, bản 

tự khai, biên bản lấy lời khai và các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ, người đại 

diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Trần Viết V trình bày: 

Bà Chu Thị N  à vợ của ông Trần Viết G con trai của c  Trần Viết T  Sinh 

th i c  Trần Viết T có 02 đ i vợ: Đ i vợ thứ nhất c  T y  ết hôn với c  Nguyễn 

Thị P từ tr ớc năm 1939 và sinh đ ợc 02 ng  i con  à ông Trần Viết C và ông 

Trần Viết G (Chết năm 2001)  Ông G có hai ng  i vợ  vợ đầu  à bà Trần Thị T 

(đã  y hôn năm 1970) có con  à anh Trần Xu n A  vợ hai  à bà Chu Thị N và có 

03 ng  i con  à Trần Viết T  Trần Thị Minh L và Trần Thị Mỹ B.  

Tháng 02 năm 1939, c  Nguyễn Thị P chết  năm 1940 c  T y  ết hôn với 

c  D ơng Thị H (tên gọi  hác  à D ơng Thị O) và sinh đ ợc 04 ng  i con gồm: 

Ông Trần  Viết N (Liệt s  ch a có vợ con)  ông Trần Viết V  bà Trần Thị H 

(Chết năm 1987) có chồng  à Nguyễn Văn T và 02 ng  i con  à Nguyễn Thị Lệ 

H và Nguyễn Thị Lệ H; Bà Trần Thị T (Chết năm 2019) bà T có chồng Phạm 

Tùng K (Chết năm 1994) và có 02 ng  i con  à Phạm Thanh S và Phạm Thị H 

(Chết năm 2013)  chị H có chồng  à Nguyễn Hồng T và 02 ng  i con  à Nguyễn 

Thị Hồng T và Nguyễn Thị Hồng Th. 

Vào năm 1979, c  Trần Viết T qua đ i  c  D ơng Thị H s ng m t mình 

trên diện tích đất nói trên đến ngày 04/02/1993 c  H ra   với ông Trần Viết V   

ph  ng N  thành ph  H  Tr ớc  hi ra   với ông V  c  H và ông V có  ập m t 

biên bản bàn giao việc trông coi nhà c a và các ngày  ỵ giỗ cho ông Trần Viết 

C. Vào th i điểm này ông Trần Viết C đã có nhà riêng nên  hông về   trên 

mảnh v  n của b  mẹ  Đến năm 1996 ông C bán nhà và về sinh s ng trên mảnh 

v  n mà các đ ơng s  đang có tranh chấp từ đó đến nay   

Ngày 08/10/1997, c  D ơng Thị H chết  sau  hi qua đ i c  T và c  H có 

để  ại  h i di sản gồm 1 701 4m
2
 đất tại  óm B   ã T (nay  à  ã T L H)  huyện 

T. 

Vào năm 2012, các đồng thừa  ế  h i  iện yêu cầu Tòa án ph n chia  h i 

di sản của c  T và c  H để  ại  Tại Bản án d n s  ph c thẩm s  20/2012/DSPT  

ngày 21/9/2012 của Tòa án nh n d n t nh Hà T nh đã ph n chia ½  h i di sản 

của c  D ơng Thị H để  ại t ơng ứng 850m
2
 đất  trong tổng s  1 701 4m

2 
đất 
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thu c th a đất s  216  t  bản đồ s  10  bản đồ 371 (Ch nh   ) thu c địa phận 

Xóm Bì   ã T  huyện T  t nh Hà T nh cho các đồng thừa  ế gồm: Ông Trần Viết 

V  bà Trần Thị T  chị Nguyễn Thị Lệ H và chị Nguyễn Thị Lệ H đ ợc quyền s  

d ng  Còn ½ th a đất t ơng ứng diện tích 851 9m
2 
phần di sản của c  Trần Viết 

T để  ại đã hết th i hiệu chia thừa  ế nên Tòa án tạm giao cho bà Chu Thị N và 

anh Trần Xu n A quản     s  d ng diện tích đất 390 8m
2
; tạm giao cho ông Trần 

Viết C quản     s  d ng diện tích đất 461 1m
2
. 

Vào năm 2017  các ng  i con cháu của c  Trần Viết T cùng đại diện 

trong họ t c đã cùng nhau họp bàn th ng nhất ph n chia tài sản của c  Trần 

Viết T để  ại  có văn bản và có chứng nhận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã T 

(cũ)  nh ng sau đó các bên  hông th c hiện theo thỏa thuận này và Uỷ ban nh n 

dân xã T cũng đã tiến hành hòa giải nhiều  ần nh ng  hông có  ết quả  

Nay bà Chu Thị N  àm đơn  h i  iện yêu cầu Tòa án ph n chia di sản 

thừa  ế của b  chồng  à c  Trần Viết T để  ại cho các đồng thừa  ế  C  thể   à 

th a đất có diện tích 851 9m
2
 tại th a đất s  216  t  bản đồ s  10  bản đồ 

371(ch nh   )  địa ch : tại Xóm Bì  ( ã T cũ) nay  à  ã T L H  huyện T  t nh Hà 

T nh  

Về ngh a v  tài sản: C  Trần Viết T chết  hông để  ại ngh a v  tài sản gì  

* Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn anh Trần Huy L trình bày:  

Bị đơn thừa nhận th i điểm chết của c  Trần Viết T  các hàng thừa  ế và 

di sản thừa  ế  à th a đất có diện tích 851 9m
2 
tại Xóm Bì   ã T L H  huyện T 

nh  nguyên đơn và đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày  à đ ng 

với th c tế  Phía bị đơn  ác định đ ng nguồn g c  diện tích th a đất tranh chấp 

 à di sản của c  Trần Viết T để  ại và hiện nay đang tạm giao cho ông Trần Viết 

C  bà Chu Thị N và anh Trần Xu n A quản    theo quyết định của bản án d n s  

ph c thẩm s  20/2012/DSPT  ngày 21/9/2012 của Tòa án nh n d n t nh Hà 

T nh  Khi qua đ i c  T  hông để  ại di ch c cũng nh   hông để  ại các ngh a v  

về tài sản  

Vào năm 2017, do nhà c a  u ng cấp  nhu cầu bức thiết của chỗ   nên 

gia đình ch ng tôi quyết định  àm  ại nhà thì  ại tiếp t c phát sinh tranh chấp  

Sau  hi  ảy ra tranh chấp thì các anh em con cháu của c  Trần Viết T đã  àm 

m t biên bản thỏa thuận về việc ph n chia tài sản chung của c  T y để  ại 

nh ng thỏa thuận đó cũng  hông đ ợc các bên th c hiện  Nay bà N  ại tiếp t c 

 àm đơn  h i  iện yêu cầu chia di sản thừa  ế của c  Trần Viết T để  ại  Ch ng 

tôi đề nghị Tòa án  em   t giải quyết theo quy định của pháp  uật để đảm bảo 

quyền  ợi cho các đ ơng s   

* Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan về phía nguyên đơn đã 

ủy quyền cho ông Trần Viết V đại diện trình bày: Ch ng tôi hoàn toàn th ng 

nhất nh  trình bày của nguyên đơn về th i điểm c  T y chết  các hàng thừa  ế 

cũng nh  di sản thừa  ế của c  Trần Viết T để  ại  
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* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan anh Trần Huy L đồng thời là 

người đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị L trình bày: Ch ng tôi th ng nhất 

nh     iến của bị đơn về th i điểm chết của c  Trần Viết T  nguồn g c di sản 

thừa  ế cũng nh  các hàng thừa  ế mà đại diện của nguyên đơn đã trình bày  Vợ 

chồng ch ng tôi hiện đang s ng cùng với b  mẹ  quá trình s ng chung do điều 

 iện hoàn cảnh đang phải nuôi hai con nhỏ nên cũng  hông có điều  iện về vật 

chất  công sức đóng góp gì trên mảnh đất này  các công trình   y d ng trên 

phần đất tạm giao đều do tiền của b  mẹ tôi bỏ ra  ch ng tôi ch  gi p b  mẹ 

trông coi quản    thợ  vì thế vợ chồng ch ng tôi cũng  hông có yêu cầu gì trong 

v  án này  Hơn nữa  vợ tôi chị Nguyễn Thị L cũng đã có văn bản từ ch i tham 

gia t  t ng  mọi quyền  ợi trên mảnh đất này đều  à của b  mẹ tôi  

* Kết quả thu thập tài liệu lưu trữ địa chính tại UBND xã T L H liên quan 

đến thửa đất tranh chấp cho thấy: 

Theo bản đồ địa chính 299: Phần diện tích th a đất trên thu c th a đất s  

454  t  bản đồ s  05 diện tích 1 492m
2
; tại trang s  149  quyển s  01  sổ m c  ê 

 ập ngày 15/3/1986 thể hiện chủ s  d ng ru ng đất  à Nguyễn Thị O   oại đất: 

Thổ c ; Theo đơn  in đăng    quyền s  d ng ru ng đất đ ợc  ập theo Ch  thị s  

299-TTg  ập ngày 25/7/1985 mang tên D ơng Thị O  Theo bản đồ địa chính 

371: Th a đất s  216  t  bản đồ s  10 có diện tích th a đất 1 841m
2
; Tại sổ m c 

 ê ru ng đất thể hiện tên Trần Viết C. Ngày 17/12/2009  Ủy ban nh n d n 

huyện T  t nh Hà T nh đã có quyết định s  4824/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy 

chứng nhận quyền s  d ng đất của ông Trần Viết C đ ợc cấp theo quyết định s  

475/QĐ- UB ngày 20/12/1999, theo bản đồ địa chính đo đạc năm 2012 ( ã T cũ 

tr ớc  hi sát nhập) thu c th a đất s  41 và th a đất s  42  t  s  bản đồ 39   

Nguồn g c th a đất đang tranh chấp  à của cha ông để  ại cho c  Trần 

Viết T và c  D ơng Thị H (có tên gọi  hác  à D ơng Thị O)  Sau  hi c  Trần 

Viết T qua đ i thì năm 1993 c  D ơng Thị H về   cùng với gia đình ông Trần 

Viết V   thành ph  H và cùng năm 1993 ông Trần Viết C về sinh s ng trên th a 

đất này  Sau  hi c  D ơng Thị H mất thì anh em trong gia đình có  ảy ra tranh 

chấp th a đất  

 Sau  hi có Bản án d n s  ph c thẩm s  20/2012/DSPT  ngày 21/9/2012 

của Tòa án nh n d n t nh Hà T nh thì các h  gia đình trên ch a  iên hệ địa 

ph ơng để đăng    cấp Giấy chứng nhận quyền s  d ng đất  Theo ghi nhận 

th a đất trên đến nay ch   ảy ra tranh chấp anh em trong gia đình  Không có 

đơn th  hay  ảy ra tranh chấp với các h   iền  ề hay ai  hác  Nhà n ớc ch a  ần 

nào thu hồi  giải phóng mặt bằng trên phần diện tích trên  

 - Về hạn mức công nhận đất   và đất v  n: Theo quy định tại Quyết định 

s  57/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND t nh Hà T nh thì hạn mức 

công nhận đất   đ i với th a đất có nguồn g c từ th a đất s  454  t  bản đồ s  

05  bản đồ 299  hông v ợt quá 1 492m
2
; Nh  vậy tr  ng hợp các h  gia đình 
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ph n chia hạn  mức đất    đất trồng c y   u năm theo tỷ  ệ thì với diện tích 

851,9m
2
 thì đất   ph n chia  à 747 0m

2
; Đất trồng c y   u năm 104 9m

2
. 

* Về kết quả xem xét thẩm định tại chỗ: Ngày 21/5/2020 Tòa án nhân dân 

huyện Thạch Hà đã tiến hành  em   t  thẩm định tại chỗ di sản thừa  ế thấy 

rằng th a đất mà các bên tranh chấp có diện tích  à 886 5 m
2
   ớn hơn so với 

diện tích đất tạm giao theo bản án ph c thẩm s  20/2012/DSPT  ngày 21/9/2012 

của Tòa án nh n d n t nh Hà T nh  à 34 6m
2
  Có ranh giới tứ cận nh  sau:   

+ Phía Bắc giáp đất bà Trần Thị T: Có chiều dài các đoạn: Đoạn 1 dài 

0 86m; đoạn 2 dài 18 81m; đoạn 3 dài 30 07m  

+ Phía Nam giáp đất gia đình ông Trần Viết Ng  Trần Viết Q  Trần Viết S 

có chiều dài các đoạn  à: Đoạn 1 dài 7 44m; đoạn 2 dài 9 98m; đoạn 3 dài 

5 88m; đoạn 04 dài 7 47m; đoạn 5 dài 1 85m; đoạn 6 dài 11 80m; đoạn 7 dài 

13,13m; 

+ Phía Đông giáp đ  ng giao thông và đất của UBND  ã quản    có 

chiều dài các đoạn  à: Đoạn 1 dài 9 53m  đoạn 2 dài 5m  đoạn 3 dài 8m  

+ Phía Tây giáp đất bà Trần Thị T có chiều dài  à 11 55m.  

- Trên phần đất tạm giao cho ông Trần Viết C quản lý có các tài sản gồm: 

01 ngôi nhà cấp 04 (  y năm 2006); Nhà  hung gỗ  t  ng   y bao gạch đỏ 110  

mái  ợp tôn  c a gỗ nền  áng  i măng  t  ng qu t sơn và 01 phòng  ồi   y gạch 

táp  ô  ợp tôn đấu n i với nhà cấp 04 (mới   y năm 2019) diện tích 65 35m
2
,giá 

trị  à 60 406 926đ; 01 mái che  hung sắt  ợp tôn (phía tr ớc nhà)   àm năm 

2019  diện tích 29 57m
2
 trị giá: 7 838 021đ; mái che phía sau nhà bếp c t bằng 

th p   hung gỗ  ợp ngói phi b  rô   àm năm 2018  diện tích 40 32 m
2
  trị giá: 

12 125 568đ; Mái che bên hiên phía T y Nam  hung bằng th p   ợp ngói phi b  

rô   àm năm 2018  diện tích 24 82m
2
  trị giá: 8 038 371đ; Mái che phía Đông 

của nhà  hung bằng th p   ợp tôn   àm năm 2019  diện tích 14 22m
2
  trị giá: 

4 884 096đ; giàn  hung sắt h p  c t th p phía tr ớc nhà  àm năm 2020  diện 

tích 19,08 m
2
  trị giá: 2 613 000đ; S n  áng  i măng  àm năm 2006  m t phần 

 àm năm 2019  diện tích 75 29m  trị giá 1 810 00đ; T  ng rào gồm 02 đoạn 

phía Đông và phía Nam có chiều dài 24,4m, móng 5,96m
3
   àm năm 2020  trị 

giá: 14 444 300đ; 02 tr  cổng  õi bằng bê tông c t th p   àm năm 2020 trị giá: 

9 375 000đ; nhà vệ sinh  hung th p  ợp tôn  diện tích 7 92m
2
   àm năm 2019  trị 

giá: 5 215 680đ; 01 giếng n ớc phía sau nhà ông C làm năm 1976 đã hết  hấu 

hao  hông định giá  01  hung th p bên trên có 01 bồn ino  đ ng n ớc có thể di 

chuyển đ ợc nên  hông định giá  02  ng bi đ ng n ớc di chuyển đ ợc nên 

 hông định giá; 05 c y chu i  trong đó 01 c y đã có buồng trị giá: 80 000đ  các 

cây còn  ại mỗi c y trị giá: 10 000đ; 01 c y  hế đã cho thu hoạch trị giá 

250 000đ  01 c y L c vừng  01 c y vạn Tuế  01 c y Đào giá hỗ trợ di d i 

10 000đ/c y; 01 v  n c y hoa màu trị giá: 440 000đ; 01 c y cau đã cho thu 

hoạch trị giá 250 000đ  Tổng giá trị tài sản ( hông tính c y c i) trên đất tạm 
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giao cho ông Trần Viết C  à: 126 752 570đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu 

bảy trăm năm mươi hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng) 

- Trên phần đất tạm giao cho bà Chu Thị N và anh Trần Xuân A quản lý 

có các tài sản sau: 01 ngôi nhà th  diện tích 41 8m
2
   àm năm 2011  trị giá: 

30 881 000đ; 01 s n  áng  i măng diện tích 27 69m
2
   àm năm 2011  trị giá: 

930 000đ; T  ng rào   y bằng gạch táp  ô chiều dài 19 2m   àm năm 2011  trị 

giá: 3 958 120đ  Tổng giá trị tài sản trên phần đất tạm giao cho bà Chu Thị N và 

anh Trần Xu n A quản     à: 35 769 504 đồng (Ba mươi lăm triệu bảy trăm sáu 

mươi chín nghìn năm trăm linh tư đồng). 

* Về giá trị quyền sử dụng đất: Trên cơ s   hung giá đất do Ủy ban nh n 

d n t nh Hà T nh ban hành vào năm 2019 các đ ơng s  đã t  thỏa thuận về giá 

trị tài sản có tranh chấp và  hông yêu cầu Tòa án định giá đ i với diện tích đất 

tranh chấp  C  thể: 1m
2 
đất = 512 000đ  Trị giá th a đất 851 9m

2 
  512 000đ/m

2
 

= 436 172 800đ (Bốn trăm ba mươi sáu triệu một trăm bảy mươi hai ngàn tám 

trăm đồng).  

* Tại phiên tòa sơ thẩm người đại diện của Uỷ ban nhân dân xã T L H 

ông Nguyễn Đình K trình bày: Hiện tại Tòa án nh n d n huyện T đang giải 

quyết v  án chia di sản thừa  ế của c  Trần Viết T để  ại theo yêu cầu  h i  iện 

của bà Chu Thị N  ng  i đại diện theo ủy quyền của bà Nhàn  à ông Trần Viết 

V  Q a trình giải quyết v  án Uỷ ban nh n d n  ã T L H  ác định diện tích mà 

các đồng thừa  ế gồm ông Trần Viết C  bà Chu Thị N và anh Trần Xu n A đang 

quản    về hiện trạng s  d ng đất có tăng hơn so với diện tích đất đ ợc tạm giao 

theo quyết định của bản án d n s  ph c thẩm của Tòa án nh n d n t nh Hà T nh 

là 34,6m
2
  Địa ph ơng  ác định phần diện tích đất tăng thêm này  à do sai s  

trong quá trình đo đạc tr ớc đ y  Hiện tại phần đất đang tạm giao cho ông C  bà 

N và anh A quản    đã đ ợc ph n định ranh giới   hông có việc  ấn chiếm ra đất 

công và tranh chấp với các h   iền  ề  các đồng thừa  ế đ ợc tạm giao đã s  

d ng ổn định từ năm 2012 đến nay  Quan điểm của địa ph ơng đề nghị Tòa án 

tạm giao phần diện tích đất tăng thêm cho các đồng thừa  ế trong quá trình Tòa 

án giải quyết v  án   

* Tại phiên tòa sơ thẩm ông Nguyễn Anh T đại diện phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện T trình bày: Quan điểm của phòng Tài nguyên và Môi tr  ng 

huyện T đ i với phần diện tích đất tăng thêm 34 6m
2
 so với diện tích đất tạm 

giao 851,9m
2 
trong v  án tranh chấp chia di sản thừa  ế này  à do sai s  trong 

quá trình đo đạc  Th a đất này có nguồn g c từ đất cha ông để  ại và  hông có 

tranh chấp với các h   iền  ề  vì vậy đề nghị Tòa án tạm giao phần diện tích đất 

tăng thêm này trong quá trình ph n chia di sản thừa  ế  Sau này  hi công d n có 

yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi tr  ng sẽ ph i hợp với chính quyền địa 

ph ơng giải quyết đ i với phần diện tích đất tăng thêm này  
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         Với n i dung trên tại Bản án d n s  sơ thẩm s  02/2020/DS-ST ngày 31-

7-2020 của Tòa án nh n d n huyệ quyết định: 

Áp d ng Điều 5   hoản 5 Điều 26   hoản 1 Điều 35  điểm a  hoản 1 Điều 

39  Điều 147   hoản 2 Điều 157   hoản 2 Điều 165; Điều 271 và Điều 273 của 

B   uật T  t ng d n s ; Điều 609  610  611  612  613  614  623  649  650  651  

652 và Điều 688của B   uật d n s  2015; Điều 100  167  179 và Điều 203 của 

Luật đất đai 2013; Điều 2 Luật Ng  i cao tuổi; Điểm đ  hoản 1 Điều 12  điểm b 

 hoản 2 điều 27 Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14  ngày 30/12/2016 của Uỷ 

ban th  ng v  Qu c H i quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  n p quản    và 

s  d ng án phí và  ệ phí Tòa án tuyên  : 

Chấp nhận yêu cầu  h i  iện của nguyên đơn bà Chu Thị N về việc chia 

di sản thừa  ế của c  Trần Viết T để  ại   

Xác định diện tích đất 851 9m
2 
thu c th a s  216  t  bản đồ s  10 (bản đồ 

371) tại  óm B   ã T L H  huyện T  t nh Hà T nh  à di sản thừa  ế của c  Trần 

Viết T. 

Chia di sản thừa  ế theo pháp  uật đ i với di sản thừa  ế của c  Trần Viết 

T để  ại gồm 851 9m
2
 đất (Nh ng trừ đi diện tích m  đ  ng  à 103 6m

2
 còn  ại 

748,3m
2
) cho các đồng thừa  ế gồm: Ông Trần Viết C  ông Trần Viết V  bà Chu 

Thị N  anh Trần Xu n A  anh Trần Viết T  chị Trần Thị Minh L  chị Trần Thị 

Mỹ B  ông Nguyễn Văn T  chị Nguyễn Thị Lệ H  chị Nguyễn Thị Lệ H1 và anh 

Phạm Thanh Sơn s  d ng  C  thể nh  sau:  

- Chia ông Trần Viết C th a đất có    hiệu S1 với diện tích 203 7m
2
. 

Trên phần đất này có 01 ngôi nhà cấp 04 ba gian  ợp tôn; 

- Chia cho bà Chu Thị N  anh Trần Xu n A  anh Trần Viết T  chị Trần 

Thị Minh L và chị Trần Thị Mỹ B th a đất có    hiệu S2 với diện tích 94 6m
2
. 

Chấp nhận s  t  nguyện thỏa thuận của các đồng thừa  ế bà Chu Thị N  anh 

Trần Xu n A  anh Trần Viết T  chị Trần Thị Minh L và chị Trần Thị Mỹ B, c  

thể giao cho bà Chu Thị N đ ợc đứng tên quản     s  d ng th a đất có    hiệu 

S2 với diện tích  à 94 6m
2
; 

- Chia cho anh Phạm Thanh S th a đất có    hiệu S3 với diện tích 150m
2
; 

- Chia cho ông Nguyễn Văn T  chị Nguyễn Thị Lệ H và chị Nguyễn Thị 

Lệ H1 th a đất có    hiệu S4 với diện tích 150m
2
; 

- Chia cho ông Trần Viết V th a đất có    hiệu S5 với diện tích 150m
2
. 

Chấp nhận s  t  nguyện thỏa thuận của các đồng thừa  ế ông Trần Viết 

V  ông Nguyễn Văn T  chị Nguyễn Thị Lệ H  chị Nguyễn Thị Lệ H1 và anh 

Phạm Thanh S, c  thể giao cho ông Trần Viết V đứng tên quản     s  d ng 03 

th a đất có    hiệu S3  S4 và S5 có diện tích: S3(150m
2
) + S4(150m

2
)+ 

S5(150m
2
) = 450m

2 
  Trên phần đất này có 01 ngôi nhà th  ba gian bằng gỗ  
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- Tạm giao cho bà Chu Thị N quản     s  d ng phần diện tích đất tăng 

thêm có    hiệu S7 có diện tích 15 4m
2
. Bà N phải chấp hành các quyết định 

của cơ quan Nhà n ớc có thẩm quyền  iên quan đến phần diện tích đất này  

- Tạm giao cho ông Trần Viết V quản     s  d ng phần diện tích đất tăng 

thêm có    hiệu S8 có diện tích 19 2m
2
. Ông V phải chấp hành các quyết định 

của cơ quan Nhà n ớc có thẩm quyền  iên quan đến phần diện tích đất này  

- Các đ ơng s  có quyền và ngh a v   iên hệ cơ quan Nhà n ớc có thẩm 

quyền để  àm thủ t c đăng    quyền s  d ng đất theo quy định pháp  uật  

- Phần đất chia cho các thừa  ế quản     s  d ng có sơ đồ  èm theo  à m t 

phần  hông tách r i bản án  

- Bu c ông Trần Viết C có ngh a v  tháo dỡ  di d i các công trình  tài 

sản  c y c i hoa màu trên phần đất đ ợc chia cho các đồng thừa  ế  hác và tháo 

dỡ m t phần t  ng rào nằm trên phần đất m  đ  ng  Bu c bà Chu Thị N, anh 

Trần Xu n A và ông Trần Viết V tháo dỡ m t phần t  ng rào nằm trên phần đất 

đã chia cho các đồng thừa  ế  hác   

Bu c ông Trần Viết C phải thanh toán giá trị phần chênh  ệch về tài sản 

cho bà Chu Thị N với s  tiền 27 699 200đ(Hai mươi bảy triệu sáu trăm chín 

mươi chín ngàn hai trăm đồng). 

          Ngoài ra  án sơ thẩm còn tuyên chi phí t  t ng  án phí và quyền  háng 

cáo của các đ ơng s  theo quy định  

Ngày 14/8/2020  bị đơn ông Trần Viết C  háng cáo toàn b  bản án d n 

s  sơ thẩm  đề nghị Tòa án cấp ph c thẩm  em   t  ại toàn b  bản án d n s  sơ 

thẩm;  

Ngày 14/8/2020, ng  i đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn và những 

ng  i có quyền  ợi ngh a v   iên quan phía nguyên đơn ông Trần Viết V kháng 

cáo yêu cầu Tòa án cấp ph c thẩm giải quyết bao gồm:  

Về chia di sản thừa  ế  hông công bằng về s  diện tích và giá trị của các 

th a đất đề nghị Tòa án chia thừa  ế diện tích đất bằng nhau theo quy định của 

pháp  uật chứ  hông thanh toán giá trị chênh  ệch tài sản bằng tiền   Về tính án 

phí các diện tích th a đất S2  S3  S4  S5 đ ợc chia  à  hông đ ng  Đề nghị m  

đ  ng 3m tr   ên và ch  dành cho những ng  i thừa  ế phía sau s  d ng  Về 

phần diện tích đất S7  S8 tạm giao cho bà N  ông V đang  à phần đất thu c 

quyền quản    của nhà n ớc mà Tòa án  ại tính vào trong phần diện tích đất m  

đ  ng của các thừa  ế  à  hông đ ng  Đề nghị Tòa án m   ại đ  ng trong phần 

diện tích đất thừa  ế  

 Tại phiên tòa ph c thẩm, ng  i đại diện theo uỷ quyền của bị đơn ông 

Trần Viết C là ông Trần Huy L v n giữ nguyên n i dung  háng cáo; ng  i có 

quyền  ợi ngh a v   iên quan ông Trần Viết V  đồng th i  à ng  i đại diện cho 
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nguyên đơn và những ng  i có quyền  ợi và ngh a v   iên quan về phía nguyên 

đơn v n giữ nguyên n i dung  háng cáo  

 Đại diện Viện  iểm sát nh n d n t nh Hà T nh sau  hi phát biểu về việc 

tu n theo pháp  uật của Thẩm phán  H i đồng   t     Th     phiên tòa và các 

đ ơng s  đã ph n tích đánh giá các chứng cứ của v  án  quyết định của bản án 

sơ thẩm  n i dung đơn  háng cáo của nguyên đơn và đề nghị H i đồng   t   : 

Áp d ng  hoản 2 Điều 308   hoản 1 Điều 309 của BLTTDS; chấp nhận 01 phần 

n i dung  háng cáo của bị đơn ông Trần Viết C và chấp nhận m t phần n i 

dung  háng cáo của ng  i có quyền  ợi ngh a v   iên quan ông Trần Viết V, 

đồng th i  à ng  i đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn và những ng  i có 

quyền  ợi và ngh a v   iên quan về phía nguyên  S a bản án d n s  sơ thẩms  

02/2020/DS-ST ngày 31-7-2020 của Tòa án nh n d n huyện T  t nh Hà T nh  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài  iệu đã đ ợc thẩm tra tại phiên tòa  căn cứ 

vào  ết quả tranh  uận tại phiên tòa  trên cơ s   em   t đầy đủ  toàn diện chứng 

cứ     iến của Kiểm sát viên và các đ ơng s   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

         [1] Về thủ t c t  t ng: Tòa án cấp sơ thẩm  ác định đ y  à v  án tranh 

chấp yêu cầu chia di sản thừa  ế và th     giải quyết  à đ ng quy định về quan 

hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết quy định tại  hoản 5 Điều 26  điểm a  

 hoản 1 Điều 35  điểm a  hoản 1 Điều 39 B   uật t  t ng d n s .     

 [2] X t n i dung  háng cáo của đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn 

và những ng  i có quyền  ợi ngh a v   iên quan phía nguyên đơn  N i dung 

 háng cáo của bị đơn, H i đồng   t    thấy rằng: 

[2.1] Về thời hiệu khởi kiện: C  Trần Viết T chết năm 1979  tr ớc  hi 

chết  hông để  ại di ch c  Do các đồng thừa  ế  hông t  thỏa thuận đ ợc với 

nhau về việc ph n chia di sản của c  T y để  ại nên ngày 02/12/2019 bà Chu 

Thị N có đơn  h i  iện yêu cầu chia di sản thừa  ế  à bất đ ng sản do c  T để 

 ại; cấp sơ thẩm  ác định yêu cầu của bà N  à còn th i hiệu  h i  iện yêu cầu 

chia thừa  ế theo quy định tại  hoản 4 Điều 36 Pháp  ệnh thừa  ế năm 1990  

điểm b Điều 10 Nghị quyết s  02/1990/HĐTP  ngày 19/10/1990 của H i đồng 

Thẩm phán Tòa án nh n d n t i cao H ớng d n áp d ng m t s  quy định của 

pháp  uật về thừa  ế;  hoản 1 Điều 623 B   uật d n s  năm 2015; giải đáp s  

01/GĐ ngày 05/01/2018 của Tòa án nh n d n t i cao  à đ ng quy định pháp 

 uật  

[2.2] Về nguồn gốc di sản thừa kế: Căn cứ các tài  iệu có trong hồ sơ v  

án    i  hai của các đ ơng s  đủ căn cứ  hẳng định: Th a đất s  216  t  bản đồ 

s  10 (bản đồ 371) tại  óm B, xã T L H  huyện T  t nh Hà T nh  à di sản thừa  ế 

của c  Trần Viết T để  ại với diện tích  à 851,9 m
2
. 



 11 

  Căn cứ biên bản   ết quả  em   t thẩm định tại chỗ ngày 21/5/2020 thì 

th a đất mà các đ ơng s  có tranh chấp có diện tích  à 886 5m
2
   ớn hơn so với 

diện tích đất tạm giao theo bản án ph c thẩm s  20/2012/DSPT ngày 21/9/2012 

của Toà án nh n d n t nh Hà T nh là 34,6m
2
; diện tích đất th c tế tăng  ên theo 

quan điểm của UBND huyện T và UBND  ã T L H  à do sai s  trong quá trình 

đo đạc  Quan điểm của chính quyền địa ph ơng và các đ ơng s  đề nghị Tòa án 

giao cho các đồng thừa  ế quản    trong quá trình giải quyết v  án  Vì vậy, cần 

xác định phần diện tích đất thừa 34 6m
2
 cũng  à di sản thừa  ế do c  Trần Viết 

T để  ại để chia cho các đồng thừa  ế  

 Về giá trị quyền s  d ng đất: Căn cứ biên bản định giá ngày 21/5/2020, 

trên cơ s   hung giá đất do Ủy ban nh n d n t nh Hà T nh ban hành tại Quyết 

định s  61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019, các đ ơng s  đã t  thỏa thuận về 

giá trị tài sản có tranh chấp và  hông yêu cầu Tòa án định giá đ i với diện tích 

đất tranh chấp  Đ i chiếu giá trị tài sản tranh chấp mà các bên thỏa thuận với 

 hung giá của Nhà n ớc quy định thì  hông có s  chênh  ệch. Vì vậy, cấp sơ 

thẩm đã chấp nhận s  thỏa thuận về giá đất của các đ ơng s   C  thể  1m
2 
đất = 

512 000đ  Di sản thừa  ế của c  Trần Viết T để  ại  à th a s  216  t  bản đồ s  

10  Bản đồ 371 (ch nh   ) tại Xóm Bình Tiến   ã T L H  huyện T  t nh Hà T nh 

có diện tích theo hồ sơ quản    851,9m
2
; nh  vậy tổng trị giá diện tích đất các 

thừa  ế đ ợc h  ng tính bằng tiền  à: 851,9m
2
   512 000đ/m

2 
= 

436 172 800đ(Bốn trăm ba mươi sáu triệu một trăm bảy mươi hai ngàn tám 

trăm đồng)  Phần diện tích đất tăng thêm 34 6m
2 
không định giá  tuy nhiên phần 

diện tích đất thừa này  iền th a với diện tích đất tạm giao cho các đồng thừa  ế 

nên có căn cứ để  ác định giá trị phần đất này  à 512 000 đồng/m
2
. Nh  vậy, 

phần giá trị toàn b  th a đất đ ợc  ác định  à di sản thừa  ế của c  Trần Viết T 

để  ại là 886,5m
2
 x 512.000 = 453 888 000đ  X t thấy  s  thỏa thuận về giá trị 

th a đất nêu trên  à t  nguyện của các đ ơng s   trong đó có s  tham gia của 

ông Trần Viết V và phù hợp với quy định pháp  uật nên cấp sơ thẩm chấp nhận 

s  thỏa thuận này của các đ ơng s   à có căn cứ  hợp tình hợp     Do đó, việc 

ông Trần Viết V kháng cáo yêu cầu tính toán giá trị các phần th a đất theo giá 

trị  hác nhau  à  hông có cơ s  để chấp nhận. 

[2.3] Về diện và hàng thừa kế:  

C  Trần Viết T có 06 ng  i con gồm: ông Trần Viết Gi(chết năm 2001); 

Ông Trần Viết C  bà Trần Thị T (Chết năm 2019)  ông Trần Viết N (Liệt s  chết 

năm 1968)  bà Trần Thị H (Chết năm 1987) và ông Trần Viết V. Ngoài những 

ng  i con trên c  T  hông nhận con nuôi và c  T  hông có ng  i con riêng nào 

khác. Hiện tại ch  có ông Trần Viết C và ông Trần Viết V còn s ng  Năm 1968 

ông Trần Viết N chết  ch a có vợ con nên miễn xét. Ông Trần Viết G (Chết 

năm 2001)  ông G 2 ng  i vợ  vợ đầu  à bà Trần Thị T ( y hôn năm 1970) , có 

con  à anh Trần Xu n A; có vợ hai  à bà Chu Thị N và có 03 ng  i con  à Trần 

Viết T  Trần Thị Minh L và Trần Thị Mỹ B  Ông Giáp chết nên bà N  anh A, 



 12 

anh T  chị L và chị B  à ng  i thừa  ế chuyển tiếp di sản thừa  ế của c  T(đ ợc 

h  ng phần mà nếu ông G còn s ng sẽ đ ợc h  ng); Bà Trần Thị H (chết năm 

1987), bà H có chồng  à ông Nguyễn Văn T và có 02 ng  i con  à Nguyễn Thị 

Lệ H và Nguyễn Thị Lệ H1  Bà H chết nên ông T  chị H  chị H1  à ng  i thừa 

 ế chuyển tiếp di sản thừa  ế của c  T (đ ợc h  ng phần mà nếu bà H còn s ng 

sẽ đ ợc h  ng)  Bà Trần Thị T (chết năm 2019) có chồng ông Phạm Tùng K 

(chết năm 1994) có 02 ng  i con  à Phạm Thanh S và Phạm Thị H (chết năm 

2013). Anh S và chị Hồng  à ng  i thừa  ế chuyển tiếp di sản thừa  ế của c  T 

(đ ợc h  ng phần mà nếu bà T còn s ng sẽ đ ợc h  ng) Chị Phạm Thị H chết 

tr ớc bà T  nay các con của chị H à Nguyễn Thị Hồng T và Nguyễn Thị Hồng 

Th sẽ đ ợc h  ng phần di sản nếu chị H còn s ng sẽ đ ợc h  ng  Nay các con 

của chị H à Nguyễn Thị Hồng T  Nguyễn Thị Hồng Th cùng chồng  à Nguyễn 

Hồng T đã có đơn từ ch i nhận di sản và có nguyện vọng nh  ng phần di sản 

đ ợc nhận này cho anh Phạm Thanh S  vì thế nên miễn   t  

 Nh  vậy  cấp sơ thẩm đã  ác định các hàng thừa  ế di sản của c  Trần 

Viết T gồm: Ông Trần Viết C  ông Trần Viết V  bà Chu Thị N  anhTrần Xu n 

A  anh Trần Viết T  chị Trần Thị Minh L  chị Trần Thị Mỹ B  ông Nguyễn Văn 

T  chị Nguyễn Thị Lệ H  chị Nguyễn Thị Lệ H1 và anh Phạm Thanh S theo quy 

định tại Điều 651 của B   uật d n s  năm 2015  à đ ng quy định pháp  uật  

 [2.4] Về xem xét công sức đóng góp của bị đơn: Quá trình giải quyết v  

án tại cấp sơ thẩm ng  i đại diện theo uỷ quyền của bị đơn anh Trần Huy L 

không yêu cầu Tòa án tính công sức trông coi bảo quản di sản thừa  ế đ i với 

phần đất đ ợc tạm giao cho ông Trần Viết C theo bản án ph c thẩm s  

20/2012/DSPT ngày 21/9/2012 của Toà án nh n d n t nh Hà T nh  Bà Chu Thị 

N và anh Trần Xu n A cũng  hông yêu cầu Tòa án tính công sức tôn tạo  bảo 

quản di sản trong th i gian đ ợc tạm giao quản     s  d ng diện tích đất này, 

nên cấp sơ thẩm  hông  em   t  à đ ng. Mặt  hác, trên th c tế phía bị đơn 

đ ợc giao phần  ớn diện tích đất mặt đ  ng giao thông  có  ợi thế hơn về mặt 

giá trị. Do đó  việc ông Trần Viết C  háng cáo yêu cầu tính toán công sức tôn 

tạo  bảo quản th a đất  à  hông có cơ s  chấp nhận  

[2.5] Về cách chia: Th a đất tranh chấp  à m t  h i th ng nhất   hông có 

  i đi chung  Quá trình giải quyết v  án, tại cấp sơ thẩm thì các bên đ ơng s  

đều th ng nhất    iến  à đề nghị Tòa án m  đ  ng tr ớc  hi chia di sản thừa  ế 

để những ng  i thừa  ế đ ợc chia phần đất phía sau đều có   i đi  đảm bảo giá 

trị s  d ng của di sản thừa  ế  Tuy nhiên, tại cấp ph c thẩm Nguyên đơn bà 

Chu Thị N và ng  i có quyền  ợi ngh a v   iên quan ông Trần Viết V, anh 

Phạm Thanh S, chị Nguyễn Thị Lệ H  chị Nguyễn Thị Lệ H1  ông Nguyễn Văn 

T  ông Trần Xu n A  anh Trần Viết T  chị Trần Thị Minh L  chị Trần Thị Mỹ B 

t  nguyện thoả thuận và đề nghị chia các phần thừa  ế hợp nhất thành m t th a 

đất và giao cho ông Trần Viết V đứng tên trên hồ sơ quản    và bảo quản  Đại 

diện theo ủy quyền của nguyên đơn và những ng  i có quyền  ợi ngh a v   iên 
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quan phía nguyên đơn yêu cầu th a đất đ ợc giao phải có   i vào th a đất giáp 

với mặt đ  ng chính t i thiểu 3 5 mét.  

Do c  T chết  hông để  ại di ch c nên di sản của c  T để  ại  à th a đất có 

diện tích 886 5m
2 
đ ợc chia thành 05  ỷ phần theo quy định của pháp  uật cho 

các hàng thừa  ế gồm: Ông C 01  ỹ phần, ông V 01  ỹ phần, bà N, anh A, anh 

T  chị B  chị L 01  ỹ phần  ông T  chị H, chị H1 01  ỹ phần và anh S 01  ỹ 

phần  C  thể 886,5m
2
 : 5  ỷ phần = 177,3m

2
  trị giá mỗi  ỷ phần đ ợc h  ng  à 

177,3m
2 
  512 000đ/m

2 
= 90.777.600đ  

Căn cứ  ết quả  em   t thẩm định tại chỗ thấy rằng diện tích đất th c tế 

là 886,5m
2
; phần đất giáp mặt đ  ng giao thông ít và do bị đơn ông Trần Viết C 

đang quản     ông C đã   y d ng nhà    iên c   căn nhà này chiếm 2/3 diện tích 

th a đất mặt đ  ng  Do đó, yêu cầu của nguyên đơn và những ng  i thừa  ế 

phía nguyên đơn về phần đất giao chung phải có   i vào 3 5 m t sẽ ảnh h  ng 

đến việc ph n chia di sản cho phía bị đơn và  hông đảm bảo đ ợc quyền  ợi cho 

tất cả các đồng thừa  ế  Do nguyên đơn và các đồng thừa  ế  à ng  i có quyền 

 ợi và ngh a v   iên quan về phía nguyên đơn th ng nhất hợp nhất nhập phần di 

sản thừa  ế thành m t th a  nên H i đồng   t      t thấy  hông cần thiết phải 

m  đ  ng đi vào   o dài hết chiều dài th a đất nh  quyết định của bản án sơ 

thẩm  mà ch  cần giao cho nguyên đơn và các đồng thừa  ế phía nguyên đơn 

đ ợc quyền quản     s  d ng th a đất chung có   i vào từ mặt đ  ng chính r ng 

03 m t  à đảm bảo đ ợc quyền  ợi ích của các đ ơng s   Mặt  hác do hiện trạng 

s  d ng đất hiện nay trên phần đất mà bị đơn đang đ ợc tạm giao quản     s  

d ng có 01 căn nhà gỗ cấp 4 ba gian đ ợc   y d ng từ năm 2006 và các công 

trình trên đất  X t thấy bị đơn   trên mảnh đất này từ năm 1993 đến nay cũng đã 

hơn 20 năm  bị đơn có công trong việc bảo quản  giữ gìn di sản và hiện nay 

cũng  hông có chỗ   nào  hác  hơn nữa việc tháo dỡ  di d i ngôi nhà sẽ ảnh 

h  ng đến  ết cấu công trình cũng nh  ảnh h  ng đến cu c s ng sinh hoạt của 

cả gia đình bị đơn  Vì thế đ i với phần đất có các công trình  iên c  sẽ đ ợc 

chia cho bị đơn và để  hông phải tháo dỡ  di d i công trình này thì diện tích đất 

mà bị đơn đ ợc chia cũng nhiều hơn so với m t suất thừa  ế mà bị đơn đ ợc 

h  ng  nh ng bị đơn phải có ngh a v  thanh toán phần giá trị chênh  ệnh về giá 

trị tài sản cho đồng thừa  ế đ ợc chia diện tích đất ít hơn   

Xét thấy Quyết định của bản án sơ thẩm giao phần đất thừa  ế của 

nguyên đơn đ ợc h  ng có m t phần đất đi qua góc hiên nhà của phía bị đơn, 

việc giao phần đất này cho phía nguyên đơn cắt góc hiên nhà của bị đơn sẽ làm 

ảnh h  ng đến  ết cấu của ngôi nhà cũng nh  g y  hó  hăn cho quá trình sinh 

s ng của phía gia đình bị đơn. Mặt  hác, tại phiên toà ph c thẩm ông Trần Viết 

V cũng đề nghị  ùi phần diện tích đất đ ợc giao cho nguyên đơn và những 

ng  i có quyền  ợi ngh a v   iên quan phía nguyên đơn  hông cắt qua góc hiên 

nhà của bị đơn  Vì vậy, cần điều ch nh phần đất giao cho nguyên đơn và các 
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đồng thừa  ế về phía nguyên đơn theo h ớng  hông đi qua góc hiên nhà  nhằm 

đảm bảo đ ợc quyền và  ợi ích hợp pháp chính đáng của bị đơn  

Nh  vậy  cần giao cho Bị đơn ông Trần Viết C phần đất có    hiệu S1 với 

diện tích  à 219,5 m
2
; theo  ỷ phần của m t suất thừa  ế đ ợc chia thì ông Trần 

Viết C đ ợc nhận nhiều hơn  à 42,2m
2 
đất nên ông C phải thanh toán cho ng  i 

nhận phần thừa  ế ít hơn giá trị chênh  ệch tài sản  C  thể  ông C phải thanh 

toán cho bà Chu Thị N và những ng  i có quyền  ợi ngh a v   iên quan s  tiền 

t ơng đ ơng với giá trị phần đất nhận nhiều hơn  c  thể 42 2m
2
   512 000đ/m

2
 

= 21.606.400đ. Do nguyên đơn và những ng  i có quyền  ợi ngh a v   iên quan 

về phía nguyên đơn th ng nhất nhập di sản th a  ế thành m t  h i th ng nhất 

và giao cho ông Trần Viết V đ ợc quản    s  d ng  Mặt  hác, tại phiên toà 

ph c thẩm ông Trần Viết V đề nghị tr  ng hợp tính giá trị di sản các bên đ ợc 

nhận có s  chênh  ệch thì ông sẽ  à ng  i nhận s  tiền chênh  ệch cho các đồng 

thừa  ế uỷ quyền cho ông  nên cần bu c ông Trần Viết C phải trả s  tiền này 

cho ông Trần Viết V.  
   
 

Khi  ác định phần đất chia cho các đồng thừa  ế có phần đất có các công 

trình của bị đơn đã   y d ng nh : Mái che  hung sắt  ợp tôn phía tr ớc s n  nhà 

vệ sinh  dàn  hung th p phía trên có m t bồn ino  đ ng n ớc  giàn  hung sắt 

phía tr ớc s n  mái che phía T y Nam và m t s  c y cảnh và c y ăn quả  m t 

phần t  ng rào của gia đình bị đơn và m t phần t  ng rào của nguyên đơn và 

những ng  i có quyền  ợi và ngh a v   iên quan phía nguyên đơn   y d ng  X t 

thấy, các c y ăn quả và c y cảnh hoàn toàn có thể di d i  việc tháo dỡ các công 

trình này cũng  hông ảnh h  ng đến  ết cấu ngôi nhà  cũng nh   hông g y 

thiệt hại  ớn cho bị đơn  Hơn nữa  quá trình giải quyết v  án anh Trần Huy L 

ng  i đại diện theo ủy quyền của bị đơn cũng đồng   sau  hi chia thừa  ế bị 

đơn sẽ t  nguyện tháo dỡ  di d i các c y c i  công trình nằm trên phần đất đã 

chia cho các đồng thừa  ế  hác và  hông có yêu cầu bồi th  ng gì thêm  Đ i 

với m t phần t  ng rào ranh giới giữa 02 th a đất do nguyên đơn bà Chu Thị 

Nhàn và những ng  i có ngh a v   iên quan về phía nguyên đơn gồm anh Trần 

Xu n A và ông Trần Viết V   y d ng  hi chia thừa  ế sẽ nằm trên phần đất của 

các thừa  ế nên bu c phải tháo dỡ để đảm bảo giá trị s  d ng cho các đồng thừa 

kế. 

X t nguyện vọng của ng  i đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn  

những ng  i có quyền  ợi và ngh a v   iên quan về phía nguyên đơn và    iến 

của ng  i đaị diện theo uỷ quyền ông Trần Viết V có nguyện vọng đ ợc chia 

th a đất có m t phần đất mặt đ  ng để  àm nhà th  Chi t c họ Trần Viết và 

giao cho ông Trần Viết V đứng tên trên hồ sơ quản    bảo quản  à chính đáng, 

phù hợp với quy định của pháp  uật nên cần  em   t chấp nhận  Đ i với toàn b  

phần diện tích đất phía sau có ngôi nhà th  do nguyên đơn và những ng  i có 

quyền  ợi và ngh a v   iên quan về phía nguyên đơn   y d ng thì bà Chu Thị N  

anh Trần Xu n A  anh Trần Viết T  chị Trần Thị Minh L  chị Trần Thị Mỹ 
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B ông Trần Viết V  ông Nguyễn Văn T  chị Nguyễn Thị Lệ H  chị Nguyễn Thị 

Lệ H và anh Phạm Thanh S th ng nhất thỏa thuận đ ợc nhận phần đất này và đề 

nghị chia chung thành m t  h i và giao cho ông Trần Viết V đứng tên quản     

s  d ng th a đất  à hợp    và phù hợp quy định pháp  uật nên cần đ ợc chấp 

nhận.  

           Từ những phân tích trên,   t thấy có căn cứ để chấp nhận m t phần n i 

dung  háng cáo của đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn và những ng  i có 

quyền  ợi ngh a v   iên quan phía nguyên đơn  chấp nhận m t phần n i dung 

 háng cáo của bị đơn s a bản án sơ thẩm  

[3] Về chi phí thẩm định và định giá:  Chi phí thẩm định và định giá ngày 

21 tháng 5 năm 2020 với tổng s  tiền  à: 8 419 000đ; S  tiền này do ông Trần 

Viết V đã bỏ ra và ông Trần Viết V đề nghị Tòa án chia đều tiền chi phí thẩm 

định này cho các đồng thừa  ế  còn chi phí định giá thì ai đ ợc chia tài sản thì 

phải chịu chi phí này  Anh Trần Huy L đại diện theo ủy quyền của bị đơn đề 

nghị Tòa án giải quyết chi phí thẩm định  định giá theo quy định của pháp  uật  

X t thấy  tại cấp ph c thẩm đã  em   t di sản thừa  ế của c  T để  ại đ ợc chia 

đều cho các đồng thừa  ế nên các đồng thừa  ế phải có ngh a v  chịu chi phí 

thẩm định  định giá  Vì thế s  tiền 8 419 000đ đ ợc chia đều cho 05 suất thừa 

 ế   ỷ phần mỗi suất thừa  ế phải chịu s  tiền  à 1 683 800đ  Tại phiên tòa ông 

Trần Viết V đã t  nguyện n p toàn b  phần chí phí thẩm định  định giá tài sản 

cho các đồng thừa  ế gồm: Bà N  anh A  anh T  chị L  chị B  ông T  chị H  chị 

H1 và anh S t ơng ứng với s  tiền 1 683 800đ   4= 6 735 200đ  X t thấy đ y  à 

s  thỏa thuận t  nguyện   hông trái quy định của pháp  uật nên đ ợc chấp nhận  

Ông Trần Viết Ca phải chịu chi phí thẩm định  định giá với s  tiền 1 683 800đ  

[4] Về án phí:  

[4.1] Về án phí sơ thẩm: Đ i với bà Chu Thị N  ông Trần Viết V  ông 

Nguyễn Văn T tại cấp sơ thẩm có đơn  in miễn án phí; Đ i với ông Trần Viết 

C  sinh năm 1939  à ng  i cao tuổi thu c tr  ng hợp đ ợc  em   t cho miễn án 

phí  tại cấp ph c thẩm ông có đơn  in miễn toàn b  án phí  nên cần xem xét 

miễn án phí cho bà N, ông V, ông T và ông C theo quy định tại Điều 2 Luật 

Ng  i cao tuổi và điểm đ   hoản 1 Điều 12 Nghị quyết s  

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban th  ng v  Qu c h i  Các 

đ ơng s   hác phải chịu án phí chia tài sản c  thể nh  sau: 

 + Bà Chu Thị N, ông Trần Xu n A  anh Trần Viết T  chị Trần Thị Minh 

L  chị Trần Thị Mỹ B phải  iên đới chịu án phí đ i án phí chia tài sản t ơng ứng 

với phần giá trị tài sản đ ợc h  ng  C  thể: 177,3m
2
   512 000đ/m

2
 = 

90.777.600đ x 5%= 4.538.880đ. Trong đó mỗi ng  i phải chịu  ỷ phần án phí 

là 907.776 đồng  Nh ng do bà N  à ng  i cao tuổi đ ợc miễn phần án phí. 

+ Ông Nguyễn Văn T  chị Nguyễn Thị Lệ H và chị Nguyễn Thị Lệ H 

phải  iên đới chịu án phí án phí chia tài sản t ơng ứng với phần giá trị tài sản 
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đ ợc h  ng  C  thể: 177 3m
2
   512 000đ/m

2
 = 90.777.600đ   5%= 4 538 880đ  

Trong đó mỗi ng  i phải chịu  ỷ phần án phí  à 1 512 960 đồng  Nh ng do ông 

T  à ng  i cao tuổi đ ợc miễn phần án phí  

+ Anh Phạm Thanh S phải chịu s  tiền án phí chia tài sản  à 177,3m
2
 x 

512 000đ/m
2
 = 90 777 600đ đ   5%= 4 538 880đ. 

Tại phiên tòa ph c thẩm ông Trần Viết V t  nguyện n p toàn b  s  tiền 

án phí chia tài sản của các đồng thừa  ế gồm: Anh Trần Xu n A  anh Trần Viết 

T  chị Trần Thị Minh L  chị Trần Thị Mỹ B  chị Nguyễn Thị Lệ H  chị Nguyễn 

Thị Lệ H và anh Phạm Thanh S  nên cần đ ợc chấp nhận. 

          [4.2] Về án phí phúc thẩm: Căn cứ  hoản 2 Điều 29 Nghị quyết s  

326/NQ của Ủy ban th  ng v  Qu c h i  kháng cáo của các đ ơng s  đ ợc 

chấp nhận nên  hông phải chịu án phí ph c thẩm. 

           Từ những phân tích trên,   t thấy có căn cứ để chấp m t phần n i dung 

 háng cáo của đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn và những ng  i có quyền 

 ợi ngh a v   iên quan phía nguyên đơn; và  háng cáo của bị đơn s a bản án sơ 

thẩm. 

  Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Căn cứ  hoản 2 Điều 308   hoản 1 Điều 309 của B   uật t  t ng d n s : 

Chấp nhận m t phần  háng cáo của đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn và 

những ng  i có quyền  ợi ngh a v   iên quan phía nguyên đơn  Chấp nhận m t 

phần  háng cáo của bị đơn  s a bản án dân s  sơ thẩm s  02/2020/DSST ngày 

31/7/2020 của Tòa án nh n d n huyện T  t nh Hà T nh  

 Áp d ng Điều 5   hoản 5 Điều 26   hoản 1 Điều 35  điểm a  hoản 1 Điều 

39  Điều 147   hoản 2 Điều 157   hoản 2 Điều 165; Điều 271 và Điều 273 của 

B   uật T  t ng d n s ; Điều 609  610  611  612  613  614  623  649  650  651  

652 và Điều 688 của B   uật d n s  2015; Điều 100  167  179 và Điều 203 của 

Luật đất đai 2013; Điều 2 Luật Ng  i cao tuổi; điểm đ  hoản 1 Điều 12  điểm b 

 hoản 2 điều 27   hoản 2 Điều 29 Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban th  ng v  Qu c H i quy định về mức thu  miễn  giảm  

thu  n p quản    và s  d ng án phí và  ệ phí Tòa án tuyên   : 

1  Chấp nhận yêu cầu  h i  iện của nguyên đơn bà Chu Thị N về việc 

chia di sản thừa  ế của c  Trần Viết T để  ại   

2 Xác định diện tích đất 886 5m
2 
thu c th a s  216  t  bản đồ s  10 (bản 

đồ 371) tại  óm B   ã T L H  huyện T  t nh Hà T nh  à di sản thừa  ế của c  

Trần Viết T để  ại. 

Chia di sản thừa  ế theo pháp  uật đ i với di sản thừa  ế của c  Trần Viết 

T để  ại gồm 886 5m
2
 đất cho các đồng thừa  ế gồm: Ông Trần Viết C  ông 

Trần Viết V  bà Chu Thị N  anh Trần Xu n A  anh Trần Viết T  chị Trần Thị 

Minh L  chị Trần Thị Mỹ B  ông Nguyễn Văn T  chị Nguyễn Thị Lệ H  chị 
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Nguyễn Thị Lệ H1 và anh Phạm Thanh S đ ợc quyền quản    s  d ng  C  thể 

nh  sau:  

2.1 Chia ông Trần Viết C th a đất có    hiệu S1 với diện tích 219 5m
2
. 

Trên phần đất này có 01 ngôi nhà cấp 04 ba gian  ợp tôn diện tích 65 35m
2
. 

2.2 Chia cho bà Chu Thị N, ông Trần Viết V, anh Trần Xu n A  anh Trần 

Viết T  chị Trần Thị Minh L  chị Trần Thị Mỹ B  anh Phạm Thanh S, ông 

Nguyễn Văn T  chị Nguyễn Thị Lệ H và chị Nguyễn Thị Lệ H1 th a đất có    

hiệu S2 và S3 với diện tích 632 4m
2
 + 34,6m

2 
= 667m

2
. Trên phần đất này có 01 

ngôi nhà th  diện tích 41 8 m
2
. 

Chấp nhận s  t  nguyện thỏa thuận của các đồng thừa  ế ông Trần Viết 

V, bà Chu Thị N  anh Trần Xu n A  anh Trần Viết T  chị Trần Thị Minh L  chị 

Trần Thị Mỹ B, ông Nguyễn Văn T  chị Nguyễn Thị Lệ H  chị Nguyễn Thị Lệ 

H1 và anh Phạm Thanh S, c  thể giao cho ông Trần Viết V đứng tên quản     s  

d ng th a đất S2 + S3 với diện tích 667m
2
; 

2.3 Các đ ơng s  có quyền và ngh a v   iên hệ cơ quan Nhà n ớc có 

thẩm quyền để  àm thủ t c đăng    quyền s  d ng đất theo quy định pháp  uật  

Phần đất chia cho các thừa kế quản lý, sử dụng có sơ đồ kèm theo là một 

phần không tách rời bản án phúc thẩm. 

2.4 Bu c ông Trần Viết C có ngh a v  tháo dỡ  di d i các công trình  tài 

sản  c y c i hoa màu trên phần đất đ ợc chia cho các đồng thừa  ế  hác và tháo 

dỡ phần t  ng rào 03m từ đ  ng chính vào th a đất giao cho các đồng thừa  ế 

khác. Bu c bà Chu Thị N  anh Trần Xu n A và ông Trần Viết V tháo dỡ m t 

phần t  ng rào nằm trên phần đất đã chia cho các đồng thừa  ế  hác.  

3. Bu c ông Trần Viết C phải thanh toán giá trị phần chênh  ệch về tài sản 

cho ông Trần Viết V với s  tiền 21 606 400đ (Hai mươi mốt triệu sáu trăm linh 

sáu ngàn bốn trăm đồng).  

Kể từ ngày bản án có hiệu   c pháp  uật (đ i với tr  ng hợp Cơ quan thi 

hành án có quyền chủ đ ng ra quyết định thi hành án) hoặc  ể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của ng  i đ ợc thi hành án (đ i với các  hoản tiền phải trả 

cho ng  i đ ợc thi hành án) cho đến  hi thi hành án  ong tất cả các  hoản tiền  

hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu  hoản  ãi của s  tiền còn phải thi 

hành án theo mức  ãi suất quy định tại  hoản 2 Điều 357 của B   uật d n s  

năm 2015  

4  Về chi phí t  t ng: Chi phí thẩm định  định giá ngày 21/5/2020 với s  

tiền 8 419 000đ  Ông Trần Viết Vỹ đã t  nguyện n p cho các đồng thừa  ế  hác 

với s  tiền 6 735 200đ  Bu c ông Trần Viết Canh phải trả  ại cho ông Trần Viết 

Vỹ s  tiền chi phí thẩm định  định giá của 01 suất thừa  ế t ơng ứng với s  tiền 

1 683 800đ (Một triệu sáu trăm tám mươi ba ngàn tám trăm đồng). 

5  Về án phí d n s : 
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5.1 Án phí dân sự sơ thẩm: 

- Chấp nhận s  t  nguyện của ông Trần Viết V th c hiện ngh a v  n p án 

phí cho các đồng thừa  ế  hác với s  tiền c  thể nh  sau: Anh Trần Xu n A  

anh Trần Viết T  chị Trần Thị Minh L và chị Trần Thị Mỹ Bì mỗi ng  i  

907 776 đồng; Chị Nguyễn Thị Lệ H và chị Nguyễn Thị Lệ H1 mỗi ng  i  s  

tiền 1.512.960 đồng và anh Phạm Thanh S s  tiền 4 538 880đ  Tổng c ng  à 

11.195.904đồng  nh ng ông Trần Viết V đ ợc  hấu trừ đi s  tiền tạm ứng án 

phí 300 000đ đã n p theo biên  ai thu tiền s  AA/2016/0003482, ngày 

07/01/2020 tại Chi c c Thi hành án d n s  huyện Thạch Hà  t nh Hà T nh  Nay 

ông Trần Viết V phải tiếp t c phải n p s  tiền còn  ại  à 10 895.904 đồng (Mười 

triệu tám trăm chín lăm ngàn chín trăm linh tư đồng) tiền án phí   

- Miễn án phí chia tài sản cho bà Chu Thị N  ông Nguyễn Văn T, ông 

Trần Viết V  ông Trần Viết C.  

5.2 Án phí dân sự phúc thẩm: Kháng cáo của các đ ơng s  đ ợc chấp 

nhận nên  hông phải cịu án phí d n s  ph c thẩm  Trả  ại cho ông Trần Viết V 

s  tiền 2 100 000 đồng tạm ứng án phí đã n p theo biên  ai s  

AA/2016/0003561 ngày 17/8/2020 tại Chi c c Thi hành án d n s  huyện T  t nh 

Hà T nh  Trả  ại cho ông Trần Viết C s  tiền 300 000đồng tạm ứng án phí đã 

n p theo biên  ai s  AA/2016/0003562 ngày 17/8/2020 tại Chi c c Thi hành án 

d n s  huyện T  t nh Hà T nh 

 Bản án ph c thẩm có hiệu   c pháp  uật  ể từ ngày tuyên án  

Nơi nhận:  

- TAND cấp cao tại Hà N i; 

- VKSND t nh Hà T nh; 

- TAND huyện T; 

- Chi c c THA.DS huyện T; 

- Các đ ơng s ; 

- L u HSVA  

               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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